	[bookmark: _GoBack]SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SƠN LA

(Đáp án có 05 trang)
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HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	5
(6,0 điểm)
	
Tìm tất cả các hàm số  thỏa mãn điều kiện



	
	
Giả sử tồn tại hàm số  thỏa mãn bài toán, 

  + Trước hết ta chứng minh là đơn ánh



Thật vậy: Giả sử tồn tại  với  sao cho  


	
1,0

	
	
 ( mâu thuẫn)	

Vậy  là đơn ánh. 
	1,0

	
	
+ Với mọi , ta có



	1,0

	
	
Từ đó  thì


 với 




.
	1,0

	
	

Với  thay vào phương trình hàm ban đầu ta có: 

 
	1,0

	
	



Với  loại ( vì nếu  thì  khi 


Vậy  Thử lại ta thấy  thỏa mãn các yêu cầu bài toán và theo trên thì nó là hàm duy nhất thỏa mãn yêu cầu bài toán.
	1,0

	6
(7,0 điểm)






























	

 Tìm số các hoán vị  của  thỏa mãn đồng thời cả hai điều kiện sau:

		1)  .

		2)  .

	
	+) Đầu tiên ta sẽ đếm số hoán vị thỏa mãn điều kiện (2).





Gọi  là số các hoán vị thỏa mãn điều kiện (2). Giả sử:  do điều kiện  ta suy ra  cứ như thế ta suy ra 




Các số còn lại là  tạo thành các hoán vị thỏa mãn điều kiện (2) nhưng có  phần tử và là . Do  nên ta có
	1,0

	
	




Ta có , bằng quy nạp ta chứng minh được  với 
	1,0

	
	+) Bước 2 ta đếm số hoán vị thỏa mãn (2) nhưng không thỏa mãn (1)








Hoán vị thỏa mãn (2) nhưng không thỏa mãn (1), tức là trong hoán vị có ít nhất một chỉ số  mà  Ta thấy rằng nếu tồn tại  để  thì  Gọi  lần lượt là số nhỏ nhất, lớn nhất thỏa mãn , khi đó 
	1,0

	
	

Ta nhận xét rằng với các số  và



Khi đó dễ thấy rằng nếu các đại lượng  và  khác nhau thì không thể tồn tại cách sắp xếp nên ta phải có 
	1,0

	
	
	

	
	




Với mỗi  mà  tương tự với cách tính số hoán vị thỏa mãn điều kiện (2) ở trên, ta thấy số hoán vị thỏa mãn là  nếu   và bằng 1 nếu  
	

1,0

	
	Khi đó số hoán vị thỏa mãn điều kiện (2) nhưng không thỏa mãn điều kiện (1) là:

 

Vậy số hoán vị thỏa mãn đề bài là:  
	1,0

	
	









Cho tam giác  nội tiếp đường tròn  có tâm đường tròn nội tiếp là , phân giác  của tam giác  cắt lại đường tròn tại  Đường thẳng qua I, vuông góc với AI cắt cạnh BC tại K, Đường thẳng KA, KE cắt lại đường tròn  tại M, N. Đường thẳng ND, NI cắt lại  tại P và Q. 
Chứng minh rằng:
	1) Tứ giác PQME có một đường chéo là trung trực của đường chéo kia.	

	2) Đường tròn ngọai tiếp tam giác  đi qua hình chiếu của K lên đường thẳng OI.


	1,0

	Câu 7
(7,0 điểm)
	          Hình vẽ [image: C:\Users\Admin\Desktop\ĐỀ CHỌN ĐTQG\HUYỀN.PNG]

	
	+) Ta dễ dàng chứng minh đươc E là tâm đường tròn ngoại tiếp 
tam giác IBC. (HD: chứng minh tam giác IBE cân tại E)

+) mà  nên suy ra KI là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác IBC


tam giác KIE có 
	



	
	
Hay EQ là đường kính của  ta suy ra EQ là đường trung trực của BC mặt khác E là trung điểm cung BC



( Do tứ giác ACEN nội tiếp có  là góc ngoài của tứ giác)
	

0,5

	
	
 nội tiếp 


	0,5

	
	

Suy ra EQ là trung trực của  MP  ta có đpcm
	1,0

	
	
2) Đường tròn ngọai tiếp tam giác  đi qua hình chiếu của K lên đường thẳng OI.




Ta có  bằng phương tích của điểm K với đường tròn  do đó nếu gọi H là hình chiếu của K lên đường thẳng OI thì KH là trục đẳng phương của đường tròn điểm I và 
	



0,5

	
	
Mặt khác 	
( hệ thức lượng trong tam giác vuông)
Suy ra tứ giác KMIN nội tiếp đường tròn đường kính KI
	1,0

	
	
Mà AD là tiếp tuyến tại I của đường tròn ngoại tiếp tứ giác KMIN
	0,5

	
	Hay AD là trục đẳng phương của đường tròn điểm I và đường tròn đường kính KI
	0,5

	
	
Suy ra nếu đặt  thì S là tâm đẳng phương của ba đường tròn

 và Đường tròn đường kính KI	
	0,5

	
	

 (bằng phương tích của điểm S với  và của điểm S với  đường tròn đường kính KI)

	
0.5

	
	
Từ  ta suy ra H thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác AKE
	0,5

	
	
	

	
	
	


Chú ý: - Học sinh có cách giải khác mà đáp án đúng thì vẫn chấm điểm tối đa ở câu đó.
            - Câu 7 học sinh phải có hình vẽ mới chấm điểm.
------------- Hết -------------
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